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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI  

CHỨC DANH BÁC SỸ  

 
I. NỘI DUNG: 

- Thực hành để cấp giấy phép hành nghề bác sỹ chuyên khoa nhi khoa. 

- Thực hành bác sỹ y khoa (Phần nhi khoa): Người tốt nghiệp bác sỹ y khoa 

thực hành phần nhi khoa để cấp giấy phép hành nghề bác sỹ y khoa. 

- Thực hành để cấp bằng: Sinh viên đại học y khoa; Học viên khóa học bác 

sỹ chuyên khoa I nhi, chuyên khoa II nhi, thạc sỹ nhi khoa. 

- Thực hành để cấp chứng chỉ chứng nhận bác sỹ nhi khoa cơ bản, các khóa 

đào tạo tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. 

II. THỜI GIAN:  

- Thực hành để cấp giấy phép hành nghề bác sỹ chuyên khoa nhi khoa: 12 

tháng (52 tuần – Tương ứng 2.080 tiết học). 

- Thực hành bác sỹ y khoa (Phần nhi khoa): Người tốt nghiệp bác sỹ y khoa 

thực hành phần nhi khoa để cấp giấy phép hành nghề bác sỹ y khoa: 3 tháng (13 

tuần – Tương ứng 520 tiết học). 

- Thực hành để cấp bằng: Sinh viên đại học y khoa; Học viên khóa học bác 

sỹ chuyên khoa I nhi, chuyên khoa II nhi, thạc sỹ nhi khoa (Theo thời gian chương 

trình đào tạo của cơ sở đào tạo và hợp đồng của cơ sở đào tạo với Bệnh viện Nhi 

Thái Bình). 

- Thực hành để cấp chứng chỉ, chứng nhận bác sỹ nhi khoa cơ bản (Theo thời 

gian chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo và hợp đồng của cơ sở đào tạo với 

Bệnh viện Nhi Thái Bình), các khóa đào tạo tại Bệnh viện Nhi (Theo thời gian 

đào tạo theo khung chương trình đào tạo do hội đồng khoa học Bệnh viện phê 

duyệt). 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 
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1. Thực hành để cấp giấy phép hành nghề bác sỹ chuyên khoa nhi khoa: 12 

tháng (Theo mục 1 phụ lục IV) 

- Người đã có phạm vi hành nghề bác sỹ chuyên khoa nhi nhưng không hành 

nghề từ 24 tháng trở lên. 

- Người đã có phạm vi hành nghề bác sỹ y khoa đã được đào tạo theo khóa 

học chuyên khoa nhi từ 18 tháng trở lên nhưng không hành nghề 24 tháng trở lên. 

- Người chưa có phạm vi hành nghề bác sỹ y khoa (sinh viên tốt nghiệp đại 

học y khoa) đã được đào tạo chuyên khoa nhi 18 tháng trở lên nhưng chưa làm hồ 

sơ cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa nhi từ 24 tháng trở lên. 

2. Thực hành bác sỹ y khoa (Phần nhi khoa): Người tốt nghiệp bác sỹ y khoa 

thực hành phần nhi khoa để cấp giấy phép hành nghề bác sỹ y khoa: (Theo mục 2 

phụ lục IV) 

3. Thực hành để cấp bằng: Sinh viên đại học y khoa; Học viên khóa học bác 

sỹ chuyên khoa I nhi, chuyên khoa II nhi, thạc sỹ nhi khoa  

4. Thực hành để cấp chứng chỉ chứng nhận bác sỹ nhi khoa cơ bản, các khóa 

đào tạo tại Bệnh viện Nhi  

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 

- Bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 

chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, bác sĩ răng hàm 

mặt; 

- Có chứng chỉ hành nghề và thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên 

tục từ 3 năm trở lên. 

V. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Kết thúc chương trình đào tạo người thực hành có khả năng áp dụng các kiến 

thức và kỹ năng chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý cấp cứu và 

các bệnh lý cơ bản thường gặp về nhi khoa. 

2. Mục tiêu kiến thức: 

- Áp dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và lâm sàng để giải 

quyết các vấn đề sức khỏe, các bệnh lý thường gặp ở người bệnh. 
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- Áp dụng được y học dựa trên bằng chứng trong thực hành chăm sóc sức 

khỏe người bệnh. 

3. Mục tiêu kỹ năng: 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám bệnh, chẩn đoán xác định, chẩn 

đoán phân biệt, chẩn đoán nguyên nhân và biến chứng một số bệnh thường gặp  

- Thực hiện được quy trình hướng dẫn điều trị một số bệnh thường gặp 

- Thực hiện một số thủ thuật thông thường trong chẩn đoán và điều trị bệnh 

lý thường gặp. 

- Theo dõi, quản lý được các bệnh mạn tính, tư vấn giáo dục sức khỏe cho 

người bệnh và người nhà người bệnh, giáo dục và tư vấn sức khỏe cho người 

bệnh. 

4. Mục tiêu thái độ: 

- Rèn luyện được tinh thần, trách nhiệm, khẩn trươn, có ý thức hợp tác khi 

làm việc. 

- Ứng xử tốt trước các tình huống lâm sàng và một số bệnh lý thường gặp, 

được sự tin cậy của người bệnh và người nhà người bệnh 

VI. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình đào tạo thực hành đối với người thực hành để cấp giấy 

phép hành nghề bác sĩ chuyên khoa nhi khoa triển khai trong 12 tháng gồm 

nội dung, phân bổ như sau: 

STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

1 Hồi sức 

cấp cứu 

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu: 

Lý thuyết: 

- Nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Tiếp cận và xử trí người bệnh nặng 

- Phù phổi cấp 

- Sốc ở trẻ em 

520 

tiết 

(13 tuần) 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

- Cấp cứu ngừng tim 

- Phản vệ và các mức độ 

- Đông máu nội mạc lan tỏa 

- Điều trị tăng áp lực nội sọ 

- Rối loạn điện giải 

- Rối loạn toan kiềm 

- Nuôi dưỡng người bệnh nặng hồi sức 

tích cực 

2. Thực hành: 

- Nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thực hành tiếp cận và xử trí người 

bệnh nặng 

- Thực hành đặt ống nội khí quản 

- Thực hành cài đặt và điều chỉnh thông 

số máy thở 

- Thực hành cấp cứu ngừng tim 

- Thực hành cấp cứu phản vệ 

- Thực hành điều trị rối loạn điện giải, 

rối loạn toan kiềm 

- Thực hành nuôi dưỡng tĩnh mạch 

người bệnh nặng hồi sức tích cực 

- Thực hành điều trị sốc 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 



 

5 
 

STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

2 Nội nhi Thực hành khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi: 

Tiếp cận cấp cứu nhi khoa 

Nhận biết trẻ bị bệnh nặng 

Các thủ thuật xử trí hô hấp 

Cấp cứu cơ bản 

Cấp cứu ngừng tim 

Tiếp cận trẻ bị khó thở 

Xử trí đường thở và thông khí 

Tiếp cận trẻ bị sốc 

Tiếp cận trẻ bị chấn thương 

Tiếp cận trẻ bị co giật 

Tiếp cận trẻ bị giảm tri giác 

Vận chuyển bệnh nhi an toàn 

Ngộ độc cấp ở trẻ em 

Chẩn đoán và xử trí cấp cứu bỏng ban 

đầu 

Đuối nước 

Điện giật 

Những thủ thuật thực hành tuần hoàn 

Hồi sức trẻ sau sinh 

Suy hô hấp cấp ở trẻ em 

Rối loạn điện giải ở trẻ em 

920 

tiết 

(23 tuần) 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Rối loạn kiềm toan ở trẻ em 

Thiếu máu thiếu sắt 

Thalasemia 

 Hemophilia 

Xuất huyết giảm tiểu cầu 

Dậy thì sớm 

Suy giáp bẩm sinh 

Hội chứng thận hư 

Viêm đường tiết niệu 

Động kinh 

Sốt cao co giật 

Tiêu chảy cấp 

Tiêu chảy kéo dài 

Viêm loét dạ dày tá tràng 

Táo bón trẻ em 

Xuất huyết tiêu hóa 

Tiếp cận trẻ đau bụng 

Tiếp cận trẻ nôn 

Khám sơ sinh 

Đặc điểm trẻ đẻ non 

Suy hô hấp trẻ sơ sinh 

Nhiễm khuẩn sơ sinh 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Vàng da tăng Bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ 

sinh 

Dị tật sơ sinh cần can thiệp sớm 

Chuyển viện an toàn cho trẻ sơ sinh 

Hen phế quản 

 Dị ứng thuốc 

 Mày đay cấp  

Viêm phổi 

Viêm tiểu phế quản  

Viêm phổi do Mycoplasma 

Suy hô hấp ở trẻ em 

Viêm não 

Viêm màng não nhiễm khuẩn 

Bệnh cúm 

Bệnh tay chân miệng 

Bệnh sốt xuất huyết Dengue 

Chẩn đoán và điều trị Covid-19 

Bệnh ho gà 

Bệnh sởi 

Thủy đậu 

Bệnh quai bị 

Hội chứng Hạch – da – niêm mạc 

(Kawasaki) 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Các bệnh Tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ 

em 

Rối loạn nhịp tim ở trẻ em 

Điện tâm đồ cơ bản trẻ em 

Suy tim 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa nội nhi 

3 Ngoại 

nhi 

Thực hành khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại nhi: 

Viêm ruột thừa trẻ em 

Lồng ruột 

Chấn thương sọ não 

Gãy xương chi trên 

Gãy xương chi dưới 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa ngoại nhi 

320 

tiết 

8 tuần 

4 Chuyên 

khoa  

Thực hành khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nhi: Tai mũi họng, răng 

hàm mặt, mắt. 

Cấp cứu chảy máu mũi 

Cấp cứu khó thở thanh quản 

Cấp cứu chấn thương tai mũi họng 

Bệnh viêm họng cấp 

Bệnh viêm Amidan 

320 

tiết 

8 tuần 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Bệnh viêm tai giữa 

Dị vật tai mũi họng 

Viêm Amidan, VA quá phát 

Bệnh viêm kết mạc cấp 

Bệnh chắp, lẹo 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa nhi 

Tổng 2.080 52 tuần 

 

2. Chương trình thực hành đối với đối tượng thực hành là người thực 

hành để cấp giấy phép thực hành bác sỹ y khoa phần thực hành nhi khoa 

triển khai trong 03 tháng gồm nội dung, phân bổ như sau: 

STT 

Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung 

Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

1 Hồi sức 

cấp cứu 

Thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu: 

Lý thuyết: 

- Nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Tiếp cận và xử trí người bệnh nặng 

- Phù phổi cấp 

- Sốc ở trẻ em 

- Cấp cứu ngừng tim 

- Phản vệ và các mức độ 

- Rối loạn điện giải 

160 

tiết 

04 tuần 
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STT 

Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung 

Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

- Nuôi dưỡng người bệnh nặng hồi sức 

tích cực 

2. Thực hành: 

- Nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thực hành tiếp cận và xử trí người 

bệnh nặng 

- Thực hành đặt ống nội khí quản 

- Thực hành cài đặt và điều chỉnh thông 

số máy thở 

- Thực hành cấp cứu ngừng tim 

- Thực hành cấp cứu phản vệ 

- Thực hành nuôi dưỡng tĩnh mạch 

người bệnh nặng hồi sức tích cực 

- Thực hành điều trị sốc 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

2 Nội nhi Thực hành khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nội nhi: 

Tiếp cận cấp cứu nhi khoa 

Nhận biết trẻ bị bệnh nặng 

Các thủ thuật xử trí hô hấp 

Cấp cứu cơ bản 

Tiếp cận trẻ bị chấn thương 

Tiếp cận trẻ bị co giật 

Vận chuyển bệnh nhi an toàn 

200 

tiết 

5 tuần 
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STT 

Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung 

Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Ngộ độc cấp ở trẻ em 

Chẩn đoán và xử trí cấp cứu bỏng ban 

đầu 

Những thủ thuật thực hành tuần hoàn 

Hồi sức trẻ sau sinh 

Dậy thì sớm 

Suy giáp bẩm sinh 

Động kinh 

Tiêu chảy cấp 

Tiêu chảy kéo dài 

Tiếp cận trẻ đau bụng 

Tiếp cận trẻ nôn 

Khám sơ sinh 

Suy hô hấp trẻ sơ sinh 

Chuyển viện an toàn cho trẻ sơ sinh 

Hen phế quản 

 Mày đay cấp  

Viêm phổi 

Viêm tiểu phế quản  

Viêm não 

Bệnh cúm 

Bệnh tay chân miệng 
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STT 

Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung 

Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Bệnh sởi 

Thủy đậu 

Các bệnh Tim bẩm sinh thường gặp ở trẻ 

em 

Rối loạn nhịp tim ở trẻ em 

Điện tâm đồ cơ bản trẻ em 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa nội nhi 

3 Ngoại 

nhi 

Thực hành khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại nhi: 

Viêm ruột thừa trẻ em 

Lồng ruột 

Gãy xương chi trên 

Gãy xương chi dưới 

* Kiểm tra đánh giá kỹ năng khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi kết thúc thực hành 

chuyên khoa ngoại nhi 

160 

tiết 

04 tuần 

Tổng 520  13 tuần 

3. Thực hành để cấp bằng: Sinh viên đại học y khoa; Học viên khóa học 

bác sỹ chuyên khoa I nhi, chuyên khoa II nhi, thạc sỹ nhi khoa (Theo chương 

trình đào tạo của cơ sở đào tạo và hợp đồng của cơ sở đào tạo với Bệnh viện 

Nhi Thái Bình) 

4. Thực hành để cấp chứng chỉ chứng nhận bác sỹ nhi khoa cơ bản (Theo 

chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo và hợp đồng của cơ sở đào tạo với 

Bệnh viện Nhi), các khóa đào tạo tại Bệnh viện Nhi (Theo khung chương 

trình đào tạo do hội đồng khoa học Bệnh viện phê duyệt). 
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VII. CẤP XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Những học viên đủ các tiêu chuẩn sau đây được Giám đốc Bệnh viện cấp Giấy 

xác nhận thời gian thực hành 3 tháng, 12 tháng đối với chức danh Bác sỹ chuyên 

khoa nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Thái Bình: 

Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong thời gian tham dự khóa học. 

Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu thực hành. 

Điểm thi lý thuyết và thực hành kết thúc toàn đợt thực hành đạt từ 6.0 điểm trở 

lên (thang điểm 10). 

Có nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người thực 

hành đạt các yêu cầu khóa đào tạo. 

Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo quy định tại Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc “Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”./. 

 BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 

 



 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

ĐIỀU DƯỠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thái Bình, năm 2024 
 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

ĐIỀU DƯỠNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình, năm 2024 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

ĐIỀU DƯỠNG 

 

I. NỘI DUNG: 

Chương trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng 

II. THỜI GIAN:  

6 tháng (26 tuần – Tương ứng 1.040 tiết học) 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

- Văn bằng điều dưỡng trình độ cao đẳng, đại học, chuyên khoa I do cơ sở giáo 

dục trong nước cấp. 

- Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng 

đào tạo trong nước. 

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 

Điều dưỡng chuyên khoa I, cử nhân điều dưỡng có trình độ chuyên môn, có 

kinh nghiệm trong quản lý điều dưỡng; đáp ứng tiêu chuẩn người hướng dẫn lâm 

sàng theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023  của Chính 

phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh” và 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Có thời gian hành nghề liên tục từ 03 năm trở lên. 

V. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Sau khóa học, học viên đạt được cơ bản các chuẩn năng lực của điều dưỡng 

Việt Nam và có khả năng thực hành chăm sóc người bệnh một cách chủ động, an 

toàn, hiệu quả tại các cơ sở y tế. 
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2. Mục tiêu kiến thức: 

- Trình bày dược các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan đến 

công tác điều dưỡng trong bệnh viện. 

- Giải thích được các bước của quy trình điều dưỡng. 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng hoạt động của các cơ quan 

hệ thống trong cơ thể vào thực hành chăm sóc điều dưỡng. 

- Trình bày được các quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sử dụng 

các nguồn lực chăm sóc người bệnh. 

- Nhận dạng được các tình huống áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc 

người bệnh. 

- Nhận dạng được các vấn đề, yếu tố nguy cơ đến sức khỏe và các giải pháp 

đảm bảo an toàn người bệnh liên quan đến cồng tác điều dưỡng.  

- Xác định được nhu cầu tư vấn. giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh 

và gia đình người bệnh. 

3. Mục tiêu kỹ năng: 

- Áp dụng được quy trình điều dưỡng và thực hành dựa trên bằng chứng trong 

chăm sóc người bệnh và cải tiến chất lượng (Khám, nhận định người bệnh, xác 

định vấn đề ưu tiên và phân cấp chăm sóc phù hợp; Môi trường chăm sóc; Thiết 

lập chẩn đoán điều dưỡng, mục tiêu; Lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch 

và lượng giá phù hợp với người bệnh; Đảm bảo chăm sóc liên tục). 

- Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh đảm bảo an toàn, 

hiệu quả và tôn trọng người bệnh.  

- Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ, ngừng tuần 

hoàn, ngừng hô hấp), ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành viên 

trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả.  

- Thực hiện đúng quy trình thực hành phòng ngừa chuẩn và kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện. 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn người bệnh trong thực hành chăm 

sóc và báo cáo sự cố y khoa. 

- Giao tiếp công sở, giao tiếp với người bệnh/ gia đình người bệnh phù hợp 
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với văn hóa, tín ngưỡng. 

- Cung cấp thông tin liên quan tới chăm sóc cho người bệnh/ gia đình người 

bệnh đầy đủ và kịp thời; Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh/ gia đình 

NB phù hợp. 

- Vận hành và bảo quản các trang thiết bị và phương tiện y tế trong chăm sóc 

người bệnh thuộc phạm vi được phân công đúng quy trình, đúng quy định, đảm 

bảo an toàn hiệu quả. 

- Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định. 

- Hợp tác làm việc theo nhóm tốt trong chăm sóc người bệnh.  

ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc bệnh, phát triển 

năng lực bản thân và nghề nghiệp. 

4. Mục tiêu thái độ: 

- Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức 

khi thực hành nghề nghiệp.  

- Hình thành được ý thức học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho 

bản thân và nghề nghiệp. 

- Hình thành được tác phong cấn thận, tỉ mỉ. trung thực, tôn trọng, hợp tác 

với người bệnh và đồng nghiệp, đảm bảo an toàn khi chăm sóc người bệnh, chịu 

trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp.  

VI. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo thực hành sau tốt nghiệp được triển khai trong 6 tháng 

gồm nội dung, phân bổ như sau: 

STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

1 Hồi sức 

cấp cứu 

Thực hành tại chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu: 

Cấp cứu cơ bản 

Tiếp cận và chăm sóc trẻ bệnh nặng 

Chăm sóc trẻ sơ sinh suy hô hấp 

160 

tiết 

(04 tuần) 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thở 

máy 

Quy trình kỹ thuật bóp bóng qua mask 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

tĩnh mạch dưới đòn 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

2 Nội nhi Thực hành chuyên khoa nội nhi: 

Cấp cứu cơ bản (Học chung với bác sỹ) 

Nhận biết trẻ bị bệnh nặng (Học chung 

với bác sĩ) 

Chuẩn bị dụng cụ cấp cứu 

Chăm sóc trẻ suy hô hấp 

Chăm sóc trẻ sốt cao co giật 

Quy trình kỹ thuật bóp bóng qua mask 

Quy trình kỹ thuật hút đờm hầu họng 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ chọc 

dịch não tuỷ 

Chăm sóc bệnh nhân hội chứng thận hư 

560 

tiết 

 (14 tuần) 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Chăm sóc bệnh nhân viêm đường tiết 

niệu 

Chăm sóc bệnh nhân động kinh 

Chăm sóc bệnh nhân sốt cao co giật 

Chăm sóc bệnh nhân viêm cầu thận cấp 

Chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy cấp 

Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa 

Chăm sóc bệnh nhân nôn trớ 

Quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 

Quy trình kỹ thuật truyền dịch tĩnh mạch 

Chăm sóc thiết yếu cho trẻ sơ sinh bình 

thường 

Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 

Các phương pháp cung cấp oxy 

Xử trí nhiễm khuẩn da, mắt, rốn và niêm 

mạc 

Kỹ thuật chiếu đèn điều trị vàng da 

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp tính 

Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi 

Chăm sóc bệnh nhân viêm tiểu phế quản 

Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản 

Chăm sóc bệnh nhân  viêm thanh khí 

phế quản cấp 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết 

Dengue 

Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng 

Chăm sóc bệnh nhân viêm não 

Chăm sóc bệnh nhân thủy đậu 

Chăm sóc bệnh nhân cúm 

Chăm sóc trẻ tim bẩm sinh 

Chăm sóc trẻ Kawasaki 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành 

chuyên khoa nội nhi 

3 Ngoại 

nhi 

Thực hành chuyên khoa ngoại nhi: 

Chăm sóc bệnh nhân gãy xương chi trên 

Chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não 

Quy trình kỹ thuật nắn , bó bột trật khớp 

khuỷu 

Chăm sóc bệnh nhân lồng ruột 

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật 

viêm ruột thừa 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành 

chuyên khoa ngoại nhi 

160 

tiết 

4 tuần 

4 Chuyên 

khoa 

Thực hành khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa nhi: Tai mũi họng, răng 

hàm mặt, mắt. 

Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật cắt 

Amidan, nạo VA 

Chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật 

160 

tiết 

4 tuần 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Xử trí và chăm sóc người bệnh chấn 

thương vùng hàm mặt 

Chăm sóc người bệnh chảy máu sau 

phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA 

* Kiểm tra đánh thực hành chuyên khoa  

Tổng 1.040 

tiết 

 26 tuần 

VII. CẤP XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Tham gia trên 90% thời lượng khoá học. 

Không vi phạm nội quy, quy định của Bệnh viện, khoa phòng và khóa đào 

tạo. 

Đánh giá năng lực học viên theo Chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt 

Nam. Có ít nhất 50% tiêu chí đạt mức độ 2 và không có tiêu chí ở mức 0. 

Hoàn thành các nội dung đánh giá tại 02 đơn vị luân khoa, mức đạt từ điểm 

6 trên thang điểm 10. 

Có nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người thực 

hành đạt các yêu cầu khóa đào tạo. 

Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành theo quy định tại Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc “Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”./. 

 BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 

 



 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ  

XÉT NGHIỆM  Y HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thái Bình, năm 2024 
 

 

 

 



PHỤ LỤC IV 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ  

XÉT NGHIỆM  Y HỌC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình, năm 2024 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ XÉT NGHIỆM Y HỌC 

 

I. NỘI DUNG: 

Chương trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh kỹ thuật y 

có phạm vi hành nghề xét nghiệm y học. 

II. THỜI GIAN:  

6 tháng (26 tuần – Tương ứng 1.040 tiết học) 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

- Văn bằng kỹ thuật viên xét nghiệm y học trình độ cao đẳng, đại học, chuyên 

khoa I do cơ sở giáo dục trong nước cấp. 

- Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn 

bằng đào tạo trong nước. 

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 

Bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên khoa I, kỹ thuật viên đại 

học, cao đẳng có năng lực chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm hiện đang 

công tác tại chuyên khoa xét nghiệm của Bệnh viện Nhi Thái Bình; có phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023  của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của 

Luật khám bệnh, chữa bệnh”, Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của 

Bộ Y tế về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”. 

Có thời gian hành nghề liên tục từ 03 năm trở lên. 

V. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  
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Sau khi kết thúc khóa học, học viên được xác nhận thời gian thực hành là cơ 

sở cấp chứng chỉ hành nghề theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Mục tiêu kiến thức: 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về huyết học và an toàn truyền máu. 

- Giải thích được một số thông số huyết học bình thường và một số thay đồi 

bệnh lý. 

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hoá sinh lâm sàng 

- Trình bày được một số nguyên tắc về an toàn phòng xét nghiệm 

- Trình bày được một số nguyên tắc và phương pháp về kiểm tra chất lượng 

xét nghiệm hoá sinh. 

- Trình bày được đơn vị quốc tế sử dụng trong hoá sinh và các loại nồng độ 

dung dịch. 

- Trình bày được các phương pháp đo quang dùng trong xét nghiệm hoá sinh 

- Kể tên một số loại virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây bệnh thường 

gặp. 

- Trình bày phương pháp xét nghiệm chẩn đoán một số loại virus, vi khuẩn, 

nấm, ký sinh trùng gây bệnh thường gặp. 

- Trình bày nguyên lý, mục đích, cách tiến hành kỹ thuật đánh giá độ nhạy 

của vi khuẩn với kháng sinh bằng phương pháp khoanh giấy khuếch tán 

- Trình bày được các bước cố định, chuyển đúc bệnh phẩm 

- Trình bày được các bước nhuộm tiêu bản HE 

- Trình bày được các bước nhuộm tiêu bản PAS 

- Trình bày được các bước nhuộm tiêu bản tế bào Papanicolaou và Giemsa 

3. Mục tiêu kỹ năng: 

- Thực hiện thành thạo kỹ thuật xét nghiệm tế bào máu, tế bào nước dịch. 

- Thao tác thành thạo một số xét nghiệm đông máu cơ bản và biện luận được 

các xét nghiệm đó. 
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- Thực hiện cấp phát máu và chế phẩm máu hoà hợp 

- Lấy và bảo quản bệnh phẩm. 

- Sử dụng các trang thiết bị và xử lý dụng cụ thí nghiệm trong phòng xét 

nghiệm hoá sinh, huyết học, vi sinh. 

- Làm và biện luận được thông số tổng phân tích nước tiểu, các xét nghiệm 

trong dịch não tuỷ. dịch chọc dò; xét nghiệm điện giải; xét nghiệm khí máu. 

- Thực hành được một số xét nghiệm hóa sinh cơ bản: Ure, glucose, creatinin. 

GOT, GPT, Cholesterol. triglycerid, Protein toàn phần, amylase; định lượng 

protein trong nước tiểu, dịch chọc dò; ...trên hệ thống máy bán tự động và tự động 

- Định danh được một số vi khuẩn Gram (-) gây bệnh thường gặp: Họ vi 

khuấn đường ruột (Enterobacteriaceae), Pseudomonas aeruginose. 

- Định danh được một số vi khuẩn Gram (+) gây bệnh thường gặp: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 

Enterococci. 

- Thực hiện được quy trình kỹ thuật đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với kháng 

sinh bằng phương pháp khoanh giấy khuếch tán. 

- Định danh dược Candida gây bệnh thường gặp. 

- Thực hiện nhuộm soi chẩn đoán được một số nấm, ký sinh trùng gây bệnh 

thường gặp. 

- Kiến tập các xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán một số virus gây bệnh thường 

gặp. 

- Thực hành tốt các thao tác cố định, chuyển bệnh phẩm 

- Thực hiện tốt các thao tác cắt tiêu bản 

- Thực hiện tốt các thao tác nhuộm tiêu bản theo các phương pháp 

4. Mục tiêu thái độ: 

- Rèn luyện tác phong cần cù. chịu khó. tích cực, trung thực và ý thức tuân 

thủ các qui trình chuyên môn. 
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- Rèn luyện thói quen cập nhật những thông tin mới sẵn sàng tiếp nhận triển 

khai các kỳ thuật mới. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, trách nhiệm, đảm bảo an toàn khi thực hiện các 

xét nghiêm. 

- Rèn luyện tác phong ngăn nắp. có tô chức  

VI. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo thực hành sau tốt nghiệp được triển khai trong 6 tháng 

gồm nội dung, phân bổ như sau: 

STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

1 Hồi sức 

cấp cứu 

Thực hành tại chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu: 

Cấp cứu cơ bản 

Tiếp cận và chăm sóc trẻ bệnh nặng 

Chăm sóc trẻ sơ sinh suy hô hấp 

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thở 

máy 

Quy trình kỹ thuật bóp bóng qua mask 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

tĩnh mạch dưới đòn 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

160 

tiết 

04 tuần 

2 Xét 

nghiệm 

Thực hành chuyên khoa xét nghiệm: 880 

tiết 

22 tuần 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Cách sử dụng trang thiết bị, y cụ trong 

phòng xét nghiệm 

An toàn phòng xét nghiệm 

Các phương pháp sử dụng trong phòng 

xét nghiệm 

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 

Các xét nghiệm hóa sinh và ứng dụng 

trong thực hành lâm sàng 

Các xét nghiệm huyết học – truyền máu 

và ứng dụng trong thực hành lâm sàng 

Các xét nghiệm vi sinh – sinh học phân 

tử và ứng dụng trong thực hành lâm 

sàng 

Các xét nghiệm nuôi cấy, định danh vi 

sinh vật, kháng sinh đồ và ứng dụng 

trong thực hành lâm sàng 

Các xét nghiệm giải phẫu bệnh và ứng 

dụng trong thực hành lâm sàng 

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm 

Nội kiểm, ngoại kiểm xét nghiệm 

Quản lý trang thiết bị trong phòng xét 

nghiệm 

Quản lý thuốc thử, vật tư trong phòng 

xét nghiệm 

Quản lý quá trình xét nghiệm và các yếu 

tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm 
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STT Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành khoa 

xét nghiệm 

Tổng 1.040 

tiết 

26 tuần 

        VII. CẤP XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Những học viên đủ các tiêu chuẩn sau đây được Giám đốc Bệnh viện cấp 

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại Bệnh viện Nhi Thái Bình: 

Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong thời gian tham dự khóa 

học. 

Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu thực hành. 

Điểm thi lý thuyết và thực hành kết thúc toàn đợt thực hành đạt từ 6.0 điểm 

trở lên 

(Thang điểm 10). 

Có nhận xét bàng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người 

thực hành đạt các yêu cầu khóa đào tạo 

Giấy xác nhận Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Kỹ 

thuật Y có phạm vi hành nghề xét nghiệm y học 6 tháng theo quy định tại Nghị 

định số 96/2023/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc “Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”, Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về việc “Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”./. 

 

 BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ  

HÌNH ẢNH Y HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thái Bình, năm 2024 
 

 

 

 

 



PHỤ LỤC V 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ  

HÌNH ẢNH Y HỌC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình, năm 2024 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ HÌNH ẢNH Y HỌC 

 

I. NỘI DUNG: 

Chương trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh kỹ thuật y 

có phạm vi hành nghề hình ảnh y học 

II. THỜI GIAN:  

6 tháng (26 tuần – Tương ứng 1.040 tiết học) 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

- Văn bằng kỹ thuật viên hình ảnh y học trình độ cao đẳng, đại học do cơ sở 

giáo dục trong nước cấp. 

- Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng 

đào tạo trong nước. 

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 

Bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ, Kỹ thuật viên đại học có trình độ chuyên môn 

cao theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023  

của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”, 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Có thời gian hành nghề liên tục từ 03 năm trở lên . 

V. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được xác nhận thời 

gian thực hành là cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề theo Nghị định số 96/2023/NĐ-

CP của Chính phủ. 

2. Mục tiêu kiến thức: 

- Hiểu được nguyên lý tia X và an toàn bức xạ 
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- Trình bày được các kỹ thuật chụp X quang cơ bản, chụp cắt lớp vi tính, 

cộng hưởng từ. 

- Nhận biết được một số bệnh lý thường gặp về thần kinh, hô hấp, tiêu hoá, 

tiết niệu sinh dục, cơ xương khớp....trên phim chụp Xquang, cắt lớp vi tính cơ bản 

và cộng hưởng từ 

3. Mục tiêu kỹ năng: 

- Thực hiện được các kỹ năng trên máy về kỹ thuật chụp X quang, chụp cắt 

lớp vi tính, cộng hưởng từ và một số kỹ thuật nhận biết hình ảnh cơ bản trên cắt 

lớp vi tính và cộng hưởng từ. 

- Dựa vào các dấu hiệu lâm sàng để dưa ra kỹ thuật chụp X quang, chụp cát 

lớp vi tính, cộng hưởng từ cho mỗi trường hợp cụ thể để giúp bác sĩ chẩn đoán. 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật chụp X quang, chụp cắt 

lớp vi tính, cộng hường từ 

4. Mục tiêu thái độ: 

- Có tinh thần trách nhiệm, khấn trương, có ý thức hợp tác trong khi làm việc. 

- ứng xử họp lý trước các tình huống thực tế, có được sự tin cậy của bệnh 

nhân và người nhà. 

- Biết được những kiến thức liên quan đến an toàn trong chụp X quang, cắt 

lớp vi tính và cộng hưởng từ  

VI. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo thực hành sau tốt nghiệp được triển khai trong 6 tháng 

gồm nội dung, phân bổ như sau: 

Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

1 Hồi sức 

cấp cứu 

Thực hành tại chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu: 

Cấp cứu cơ bản 

Tiếp cận và chăm sóc trẻ bệnh nặng 

Chăm sóc trẻ sơ sinh suy hô hấp 

160 

tiết 

04 tuần 
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Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thở 

máy 

Quy trình kỹ thuật bóp bóng qua mask 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

tĩnh mạch dưới đòn 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

2 Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

Thực hành chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh: 

Kỹ thuật chụp Xquang tim phổi 

Kỹ thuật chụp Xquang xương sườn 

Kỹ thuật chụp Xquang xương ức 

Kỹ thuật chụp Xquang khớp ức đòn 

Các lỗi hay gặp khi chụp Xquang tim 

phổi 

Kỹ thuật chụp Xquang bàn tay 

Kỹ thuật chụp Xquang cổ tay  

Kỹ thuật chụp Xquang cẳng tay 

Kỹ thuật chụp Xquang khuỷu tay 

Kỹ thuật chụp Xquang cánh tay 

Kỹ thuật chụp Xquang xương bả vai, 

xương đòn và khớp vai 

880 

tiết 

 22 tuần 
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Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Kỹ thuật chụp Xquang bàn chân 

Kỹ thuật chụp Xquang cổ chân 

Kỹ thuật chụp Xquang cẳng chân 

Kỹ thuật chụp Xquang khớp gối 

Kỹ thuật chụp Xquang xương đùi 

Kỹ thuật chụp Xquang khớp háng 

Kỹ thuật chụp Xquang xương chậu 

Kỹ thuật chụp Xquang cột sống cổ 

Kỹ thuật chụp Xquang cột sống ngực 

Kỹ thuật chụp Xquang cột sống thắt 

lưng 

Kỹ thuật chụp Xquang xương cùng 

Tỷ trọng và cửa sổ trong cắt lớp vi tính 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính sọ não 

trong chấn thương 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính sọ não có 

tiêm thuốc cản quang 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính phổi phân 

giải cao 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính ổ bụng 

trong chấn thương 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính gan ba pha 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu 

Kỹ thuật siêu âm gan mật  
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Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Kỹ thuật siêu âm tuỵ  

Kỹ thuật siêu âm lách  

Kỹ thuật siêu âm hệ tiết niệu  

Kỹ thuật siêu âm ống tiêu hoá 

Kỹ thuật siêu âm tuyến giáp 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Tổng 1.040 

tiết 

 24 tuần 

VII. CẤP XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Những học viên đủ các tiêu chuẩn sau đây được Giám đốc Bệnh viện cấp 

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại Bệnh viện Nhi Thái Bình: 

Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong thời gian tham dự khóa 

học. 

Hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu thực hành. 

Điểm thi lý thuyết và thực hành kết thúc toàn đợt thực hành đạt từ 6.0 điểm 

trở lên 

(Thang điểm 10). 

Có nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người thực 

hành đạt các yêu cầu khóa đào tạo 

Giấy xác nhận Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Kỹ 

thuật Y có phạm vi hành nghề hình ảnh y học 6 tháng theo quy định tại Nghị định 

số 96/2023/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc “Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”, Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về việc “Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”./. 

 BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ  

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thái Bình, năm 2024 
 

 

 

 

 



PHỤ LỤC VI 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ  

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình, năm 2024 
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SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN NHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH 

KỸ THUẬT Y CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

I. NỘI DUNG: 

Chương trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh kỹ thuật y có 

phạm vi hành nghề phục hồi chức năng 

II. THỜI GIAN:  

6 tháng (26 tuần – Tương ứng 1.040 tiết học) 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: 

- Văn bằng kỹ thuật viên phục hồi chức năng trình độ cao đẳng, đại học do cơ 

sở giáo dục trong nước cấp. 

- Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng 

đào tạo trong nước. 

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 

Bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ, Kỹ thuật viên đại học có trình độ chuyên môn 

cao theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh”, Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về 

việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”. 

Có thời gian hành nghề liên tục từ 03 năm trở lên . 

V. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Sau khi kết thúc khóa học học viên được xác nhận thời gian thực hành là cơ 

sở cấp chứng chỉ hành nghề theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Mục tiêu kiến thức: 
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- Trình bày được các quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sử dụng 

các nguồn lực chăm sóc, Phục hồi chức năng cho người bệnh. 

- Trình bày được các tình huống áp dụng phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc 

Phục hoi chức năng cho người bệnh. 

- Trình bày được các hành vi nguy cơ và các giải pháp đảm bảo an toàn người 

bệnh liên quan đến công tác Phục hồi chức năng. 

- Mô tả được nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh và 

gia dinh người bệnh. 

- Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan 

đến công tác phục hồi chức năng trong bệnh viện. 

3. Mục tiêu kỹ năng: 

- Áp dụng được quy trình kỹ thuật và thực hành dựa trên bằng chứng trong 

Phục hồi chức năng cho người bệnh (Khám, lượng giá, xây dựng mục tiêu, xây 

dựng và thực hiện kế hoạch điều trị phù hợp với người bệnh). 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản trên người 

bệnh đám bảo an toàn và hiệu quả. 

- Phát hiện sớm các diễn biến bất thường trên người bệnh, phản vệ, ngừng 

tuần hoàn, ngừng hô hấp), ra quyết định xử trí ban đầu và phối hợp với các thành 

viên trong nhóm thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả. 

- Thực hiện đúng quy trình thực hành phòng ngừa chuẩn và kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện. 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn người bệnh trong thực hành chăm 

sóc, Phục hồi chức năng và báo cáo sự cố y khoa. 

- Giao tiếp công sở, giao tiếp với người bệnh/gia đình người bệnh phù hợp 

với văn hóa, tín ngưỡng; giao tiếp được với người bệnh có trở ngại (hôn mê, tám 

thần, khiếm thỉnh, khiếm thị...). 

- Cung cấp thông tin liên quan tới quá trình Phục hồi chức năng cho người 

bệnh/ gia đình người bệnh đầy đủ và kịp thời; Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho 

người bệnh/ gia dinh NB phù hợp. 

- Vận hành và bảo quản các thiết bị chuyên môn liên quan tới công việc đúng 
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quy trình, đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả. 

- Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định. 

- Hợp tác làm việc nhóm tốt. 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác Phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

- Áp dụng được CNL cơ bản vào chăm sóc, Phục hồi chức năng cho người bệnh. 

4. Mục tiêu thái độ: 

Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuấn đạo đức 

khi thực hành nghề nghiệp. 

Hình thành được ý thức học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho 

bản thân và nghề nghiệp. 

Hình thành được tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tôn trọng, hợp tác với 

người bệnh và đồng nghiệp, đảm bảo an toàn khi chăm sóc Phục hồi chức năng 

cho người bệnh, chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp. 

VI. PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo thực hành sau tốt nghiệp được triển khai trong 6 tháng 

gồm nội dung, phân bổ như sau: 

Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

1 Hồi sức 

cấp cứu 

Thực hành tại chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu: 

Cấp cứu cơ bản 

Tiếp cận và chăm sóc trẻ bệnh nặng 

Chăm sóc trẻ sơ sinh suy hô hấp 

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thở 

máy 

Quy trình kỹ thuật bóp bóng qua mask 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật hút dịch nội khí quản 

160 

tiết 

04 tuần 
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Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

nội khí quản 

Quy trình kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt 

tĩnh mạch dưới đòn 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

2 Phục hồi 

chức 

năng 

Thực hành chuyên khoa phục hồi chức 

năng: 

Rối loạn phổ tự kỷ 

Tăng động giảm chú ý 

Chậm phát triển tâm thần vận động 

Các rối loạn tic 

Bại não trẻ em 

Liệt VII ngoại biên 

Cứng khớp sau bó bột 

Vẹo cổ bẩm sinh 

Điều trị bằng dòng điện một chiều đều 

Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc 

Điều trị bằng các dòng điện xung 

Điều trị bằng tia hồng ngoại 

Tập kéo dãn 

Kỹ thuật kéo giãn cho trẻ em bị vẹo cổ 

do xơ cơ ức đòn chũm 

Kỹ thuật tập vận động cho trẻ xơ hóa cơ 

Kỹ thuật xoa bóp 

Kỹ thuật vận động môi miệng chuẩn bị 

cho trẻ tập nói 

Tập nói 

Tập phát âm 

880 

tiết 

 22 tuần 
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Stt Lĩnh 

vực thực 

hành 

Nội dung Tổng số 

Số 

tiết 

Thời 

lượng 

Tập giao tiếp 

Tập sửa lỗi phát âm 

Kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ và thân mình 

Kỹ thuật kiểm soát tư thế ngồi 

Kỹ thuật kiểm soát tư thế bò 

* Kiểm tra đánh giá kỹ thực hành khoa 

phục hồi chức năng 

Tổng 1.040 

tiết 

 26 tuần 

VII. CẤP XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH 

Tham gia trên 90% thời lượng khoá học. 

Không vi phạm nội quy, quy định của Bệnh viện, khoa phòng và khóa đào tạo. 

Điểm trung bình chung của khóa học đạt từ 6 điểm trở lên 

Hoàn thành ít nhất 10 bài tập nghiên cứu ca bệnh áp dụng theo đúng quy 

trình Phục hồi chức năng. 

Có nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người 

thực hành đạt các yêu câu khóa đào tạo. 

Giấy xác nhận Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh Kỹ 

thuật Y có phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng 6 tháng theo quy định tại Nghị 

định số 96/2023/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc “Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”, Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về việc “Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh”./. 

 BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH 

 


































